
Điểm Xếp Loại Điểm Xếp Loại

Khoá 6

1 Đỗ Hương Thu 5063106147 KTĐN 6 3,80 Xuất sắc 92 Xuất sắc Xuất sắc

2 Đào Thu Hiền 5063106104 KTĐN 6 3,70 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Điểm 

Rèn luyện Xếp loại 

học bổng 
Ảnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

(Ban hành kèm theo Quyết dịnh số: 147/QĐ-HVCSPT ngày 11 tháng 03 năm 2019 của Giám đốc Học viện )

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

STT Họ và tên Mã SV Lớp

Điểm TBC 

Học tập
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3 Nguyễn Thị Thoa 5063106146 KTĐN 6 3,70 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc

4 Nguyễn Hồng Nhung 5063106135 KTĐN 6 3,67 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc

Khoá 7

5 Lý Thị Hằng 5073106128 KTĐN 7B 4,00 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc
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6 Trần Thị Thoa 5073106116 KTĐN 7A 3,92 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc

7 Vũ Thùy Linh 5073106101 KTĐN 7A 3,92 Xuất sắc 92 Xuất sắc Xuất sắc

8 Nguyễn Thị Quỳnh 5073106111 KTĐN 7A 3,89 Xuất sắc 94 Xuất sắc Xuất sắc
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9 Đoàn Thị Thu Hằng 5073106127 KTĐN 7B 3,83 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc

10 Ngụy Thị Mỹ Hạnh 5073106084 KTĐN 7A 3,81 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc

Khoá 8

11 Đinh Thúy Hằng 5083106117 KTĐN 8A 3,91 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc
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12 Lê Thị Phương Lan 5083106129 KTĐN 8A 3,75 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc

13 Phí Thị Hạnh 5083106119 KTĐN 8A 3,74 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc

Khóa 9

14 Vũ Thị Kim Chi 5093106219 KTĐN 9C 3,71 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc
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